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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy định về tuyển sinh vào các loại hình đào tạo, bồi dưỡng trong các học viện, trường Công an nhân dân 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN 
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005
Căn cứ Nghị định số 136/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
Theo đề nghị của đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, 
QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành theo Quyết định này Quy định về tuyển sinh vào các loại hình đào tạo, bồi dưỡng trong các học viện, trường Công an nhân dân. 

Điều 2. Quyết định này áp dụng từ ngày 01/7/2006 và thay thế Quyết định số 132/2002/QĐ-BCA(X14) ngày 26/02/2002 của Bộ trưởng Bộ Công an về tuyển sinh vào các loại hình đào tạo, bồi dưỡng trong các học viện, trường Công an nhân dân.

Điều 3. Các đồng chí Tổng cục trưởng các Tổng cục; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng; Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các học viện, Hiệu trưởng các trường Công an nhân dân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY ĐỊNH 
Về tuyển sinh vào các loại hình đào tạo, bồi dưỡng trong các học viện, trường Công an nhân dân 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 727/2006/QĐ-BCA(X14) ngày 8/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Công an)

Chương 1.
QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1. Tuyển sinh vào các học viện, trường Công an nhân dân (sau đây gọi là các trường CAND) là một trong những công tác quan trọng của công tác cán bộ góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; là trách nhiệm của công an các đơn vị, địa phương và các trường CAND. 

Điều 2. Tuyển sinh vào các trường CAND phải thực sự xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ công tác Công an; quy hoạch cán bộ, quy hoạch đào tạo gắn với yêu cầu trình độ bắt buộc theo tiêu chuẩn chức danh nghiệp vụ của từng cán bộ đang hoặc sẽ đảm nhận sau khi tốt nghiệp.

Điều 3. Cán bộ, chiến sỹ đang công tác ở các lực lượng nghiệp vụ có đặc thù phải thay thế, chuyển đổi nghề nghiệp, nếu đủ các tiêu chuẩn, được thủ trưởng đơn vị đề nghị sẽ được dự tuyển vào đào tạo tại các trường CAND, sau khi tốt nghiệp Bộ sẽ điều động theo yêu cầu công tác. 

Điều 4. Tuyển sinh vào các trường CAND được thực hiện kết hợp giữa kiểm tra sức khỏe, năng khiếu, tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức của người dự tuyển theo quy định riêng của Bộ Công an với việc thi tuyển, cử tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm tuyển được những người có khả năng phát triển toàn diện vào đào tạo tại các trường CAND, đảm bảo chất lượng, số lượng, công bằng, dân chủ và công khai.

Điều 5. Cán bộ các cơ quan, đơn vị ngoài ngành Công an có nhu cầu dự tuyển vào đào tạo ở các trường CAND phải thực hiện theo quy định này.

Điều 6. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng thuộc các cấp học được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an.

Chương 2.
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 
MỤC I. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Điều 7. Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ
1. Đối tượng tiêu chuẩn 
a) Đối tượng thi tuyển 

Giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các trường CAND; chuyên viên, cán bộ ở các đơn vị tham mưu, nghiên cứu ở Bộ và Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cán bộ lãnh đạo từ cấp phòng, quận, huyện trở lên đã qua thực tiễn giảng dạy, công tác, chiến đấu từ 5 năm trở lên; yêu cầu công tác phải có trình độ tiến sỹ theo tiêu chuẩn chức danh; không quá 45 tuổi.

Các đối tượng trên phải có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành đào tạo ở trình độ tiến sĩ. Nếu có bằng cử nhân, phải tốt nghiệp hệ chính quy từ loại khá trở lên và có cùng chuyên ngành đào tạo ở trình độ tiến sỹ; có đủ điều kiện dự tuyển theo Quy chế tuyển sinh sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Công an.

b) Đối tượng thuộc diện miễn thi

Học viên tốt nghiệp xuất sắc cấp đào tạo cao học được xét chuyển tiếp đào tạo tiến sĩ trong năm tốt nghiệp ở cùng cơ sở đào tạo theo tiêu chuẩn và tỷ lệ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; không quá 40 tuổi.

2. Thi tuyển: Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Công an.

3. Điểm xét tuyển: Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh sau đại học và chỉ tiêu của Bộ Công an đã ban hành. Thí sinh dự thi được hưởng chính sách ưu tiên về đối tượng theo quy định của nhà nước và của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 8. Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ 
1. Đối tượng tiêu chuẩn 
a) Đối tượng thi tuyển 

Giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các trường CAND; chuyên viên, trợ lý, cán bộ tham mưu, nghiên cứu ở Bộ và CA tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cán bộ lãnh đạo từ cấp đội trở lên ở các đơn vị nghiệp vụ; điều tra viên ở các cơ quan điều tra đã qua thực tiễn giảng dạy, công tác, chiến đấu từ 3 năm trở lên; yêu cầu công tác phải có trình độ thạc sỹ theo tiêu chuẩn chức danh; không quá 40 tuổi. 

Các đối tượng trên đều phải là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có bằng tốt nghiệp đại học chính quy đúng ngành hoặc chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành đào tạo ở trình độ thạc sĩ; nếu tốt nghiệp đại học vừa học vừa làm hoặc chuyên tu phải đạt từ loại khá trở lên và có cùng chuyên ngành đào tạo ở trình độ thạc sỹ; những trường hợp tốt nghiệp cấp học khác phải được bổ sung kiến thức hoặc có văn bằng thứ hai tương đương trình độ đại học chính quy theo Quy chế tuyển sinh sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Đối tượng thuộc diện miễn thi

Học sinh tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc hệ chính quy cấp đại học tại các trường CAND được xét chuyển tiếp đào tạo thạc sĩ tại cùng cơ sở đào tạo trong năm tốt nghiệp theo tiêu chuẩn và tỷ lệ do Bộ Giáo dục và Đào tạo đào tạo quy định.

2. Thi tuyển: Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Công an.

3. Điểm xét tuyển: Thực hiện như khoản 3, Điều 7 của Quy định này.

MỤC II. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 
Điều 9. Tuyển sinh đào tạo đại học chính quy 
1. Đối tượng tiêu chuẩn 
a) Đối tượng thi tuyển 

- Cán bộ, chiến sĩ Công an trong biên chế, đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc bổ túc THPT (dưới đây gọi chung là THPT) chưa qua đào tạo cơ bản về nghiệp vụ Công an. Có khả năng phát triển, được Công an đơn vị, địa phương cử đi dự tuyển, không quá 30 tuổi (tính đến ngày dự thi).

- Hạ sỹ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong CAND đủ 18 tháng trở lên (tính đến ngày dự thi), đã tốt nghiệp THPT, có khả năng phát triển và nhu cầu đào tạo ở trình độ đại học.

- Thanh niên học sinh đã tốt nghiệp THPT, là đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, không quá 20 tuổi; đối với học sinh là người dân tộc thiểu số không quá 22 tuổi (tính đến ngày dự thi).

- Số lượng nữ thanh niên học sinh dự tuyển do Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị có chỉ tiêu tuyển sinh quyết định, nhưng không vượt quá 5% tổng số thí sinh đạt sơ tuyển và có trách nhiệm tiếp nhận công tác sau khi tốt nghiệp.

b) Đối tượng thuộc diện tuyển thẳng

- Học sinh tốt nghiệp xuất sắc đào tạo trung cấp chính quy (theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) tại các trường CAND, được nhà trường giới thiệu, đơn vị, địa phương cử đi học đồng ý, được xét tuyển thẳng vào đào tạo đại học theo cùng nhóm ngành.

- Thanh niên học sinh đã tốt nghiệp THPT đủ điều kiện thuộc diện tuyển thẳng vào đào tạo đại học theo quy định hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đạt yêu cầu sơ tuyển theo quy định của Bộ Công an. 

2. Quy định về sơ tuyển 
Tất cả đối tượng ghi ở Khoản 1 điều này phải có phẩm chất đạo đức tốt, đạt các yêu cầu về sơ tuyển và đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ về việc tuyển người vào lực lượng CAND. 

a) Không mắc bệnh kinh niên, mãn tính; không nghiện ma túy; thể hình, thể trạng cân đối; không có dị hình, dị dạng; đạt tiêu chuẩn về chiều cao, cân nặng đối với nam từ 1,64m đến 1,82m và từ 48kg đến 72kg; đối với nữ từ 1,58m đến 1,72m và từ 45kg đến 57kg. Riêng học sinh thuộc các vùng KV1, học sinh là người dân tộc thiểu số theo từng giới được hạ thấp 2cm về chiều cao và 2 kg cân nặng. Các lực lượng có yêu cầu tuyển về chiều cao, cân nặng cao hơn quy định chung báo cáo Bộ quyết định.

b) Đạt yêu cầu về hạnh kiểm từ loại khá và học lực từ trung bình trở lên trong những năm học THPT, trong đó 3 môn thuộc khối thi sẽ dự thi vào các trường CAND phải đạt từ 6 điểm trở lên. Riêng học sinh ở các vùng KV1, học sinh là người dân tộc thiểu số và hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong CAND đạt điểm từ trung bình trở lên. 

c) Bản thân và gia đình chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của chính quyền địa phương; không vi phạm pháp luật hoặc liên quan đến tệ nạn xã hội. Các thân nhân trong gia đình đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Công an.

3. Thi tuyển: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự thi vào 1 ngành học ở một trường. Khối thi, khu vực đăng ký dự thi của từng ngành học ở từng trường được quy định trong hướng dẫn tuyển sinh hàng năm của Bộ Công an.

4. Điểm xét tuyển: Việc xác định điểm trúng tuyển do Giám đốc học viện, Hiệu trưởng trường đại học quyết định và được thực hiện theo nguyên tắc lấy điểm thi cộng với điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho đủ chỉ tiêu đã được Bộ Công an ban hành.

Thời hạn hoàn thành việc chấm thi, xác định điểm trúng tuyển, gửi giấy chứng nhận kết quả điểm thi cho thí sinh thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Việc chiêu sinh vào đào tạo đại học chính quy kết thúc trước tháng 10 của năm tuyển sinh.

Điều 10. Tuyển sinh đào tạo đại học vừa làm vừa học
1. Đối tượng tiêu chuẩn 
a) Đối tượng thi tuyển: Cán bộ, chiến sĩ CAND đã có thời gian công tác từ 2 năm trở lên (không tính thời gian đi học, thời gian phục vụ có thời hạn trong CAND, thời gian tạm tuyển) trong các lĩnh vực nghiệp vụ theo đúng ngành nghề sẽ dự tuyển vào đào tạo; có khả năng phát triển, đã tốt nghiệp THPT. 

b) Đối tượng thuộc diện miễn thi

- Cán bộ chiến sĩ Công an là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chiến sĩ thi đua toàn quốc, đã tốt nghiệp THPT.

- Cán bộ Công an đã tốt nghiệp đại học những ngành học khác cùng nhóm hoặc có cùng khối thi với ngành nghề sẽ dự tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Tất cả các đối tượng trên phải có yêu cầu đào tạo ở trình độ đại học và ngành nghề sẽ dự tuyển theo tiêu chuẩn chức danh nghiệp vụ; không quá 40 tuổi.

2. Thi tuyển: Thực hiện theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng với hình thức vừa làm vừa học. Khối thi, khu vực đăng ký dự thi của từng ngành học ở từng trường được quy định trong Hướng dẫn tuyển sinh hàng năm của Bộ Công an.

3. Điểm xét tuyển: Việc xét tuyển được thực hiện theo điểm trúng tuyển trên nguyên tắc lấy điểm thi cộng với điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng (nếu có) cho đủ chỉ tiêu đào tạo đã ban hành. Ngoài quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an bổ sung các đối tượng ưu tiên như sau: 

a) Thuộc nhóm ưu tiên 1: Cán bộ Công an được Chính phủ tặng Huân chương về thành tích đột xuất vào các năm trước thời gian dự thi nhiều nhất là 3 năm.

b) Thuộc nhóm ưu tiên 2: Cán bộ Công an được tặng bằng khen của Chính phủ về thành tích đột xuất trong hoặc trước 2 năm dự thi.

Mức điểm ưu tiên cho từng đối tượng và điểm xét tuyển do Giám đốc học viện hoặc Hiệu trưởng các trường đại học CAND quyết định theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chỉ tiêu đào tạo đã ban hành.

Điều 11. Tuyển sinh đào tạo đại học cho cán bộ đã tốt nghiệp trung cấp CAND 
1. Đối tượng tiêu chuẩn 
a) Đối tượng thi tuyển: cán bộ, chiến sĩ CAND sau khi đã tốt nghiệp trung cấp CAND, có ít nhất 2 năm công tác trong các lĩnh vực nghiệp vụ theo đúng ngành nghề sẽ dự tuyển; không quá 40 tuổi.

b) Đối tượng thuộc diện miễn thi: cán bộ, chiến sĩ Công an là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chiến sĩ thi đua toàn quốc, đã tốt nghiệp THPT.

2. Thi tuyển: Thực hiện như Khoản 3, Điều 10 của Quy định này.

3. Điểm xét tuyển: Thực hiện như Khoản 3, Điều 10 của Quy định này.

Tuyển sinh vào đào tạo đại học cho cán bộ đã tốt nghiệp trung cấp CAND kết thúc trước tháng 11 của năm tuyển sinh.

Điều 12. Tuyển sinh đào tạo đại học cho cán bộ Công an đã tốt nghiệp cao đẳng CAND 
1. Đối tượng tiêu chuẩn 
Cán bộ Công an đã tốt nghiệp cao đẳng ANND, CSND, PCCC hoặc đại học ngắn hạn (cũ); công tác trong các lĩnh vực nghiệp vụ theo đúng ngành nghề sẽ dự tuyển; yêu cầu chức danh tiêu chuẩn nghiệp vụ cần phải nâng trình độ lên đại học; không quá 45 tuổi.

2. Thi tuyển: 
a) Đào tạo Đại học ANND và CSND thi hai môn: Luật và Nghiệp vụ cơ sở.

b) Đào tạo Đại học PCCC thi 2 môn: Nghiệp vụ cơ sở và Nghiệp vụ chuyên ngành. 

3. Điểm xét tuyển: Thực hiện như Khoản 3, Điều 10 của Quy định này.

Điều 13. Tuyển sinh đào tạo đại học cấp bằng thứ hai 
1. Đối tượng tiêu chuẩn: Cán bộ Công an đã tốt nghiệp các trường đại học ngành ngoài được tuyển vào CAND, xếp ngạch lương sỹ quan nghiệp vụ: không quá 40 tuổi.

2. Thi tuyển: Theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Điểm xét tuyển: Thực hiện như Khoản 3, Điều 10 của Quy định này.

Điều 14. Tuyển sinh đào tạo đại học cử tuyển 
1. Đối tượng tiêu chuẩn 
a) Học sinh là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 5 năm trở lên ở vùng KV1 thuộc các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, đã tốt nghiệp THPT, đạt yêu cầu sơ tuyển về sức khỏe, phẩm chất đạo đức và tiêu chuẩn chính trị như Khoản 2, Điều 9 của Quy định này; không quá 25 tuổi.

b) Học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú của Bộ Công an là người dân tộc thiểu số, đã tốt nghiệp vòng 1 THPT được xét vào đại học cử tuyển lấy từ cao trở xuống theo điểm học lực và kết quả phân loại hạnh kiểm cho đủ chỉ tiêu đã được Bộ ban hành.

2. Xét tuyển: 
a) Đối với chỉ tiêu tuyển học sinh THPT phân bổ cho công an các địa phương, do công an các địa phương xét chọn gửi danh sách trích ngang và hồ sơ xét tuyển về trường đại học. Các trường đại học kiểm tra đối tượng, tiêu chuẩn, tổ chức chiêu sinh nhập học và báo cáo kết quả về Tổng cục III (X14) để theo dõi việc thực hiện.

b) Đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú của Bộ Công an, do các trường Phổ thông dân tộc nội trú của Bộ Công an tổ chức xét chọn theo chỉ tiêu của Bộ, gửi danh sách và hồ sơ của học sinh về học viện, trường đại học. Các học viện, trường đại học kiểm tra đối tượng, tiêu chuẩn theo quy định, tổ chức chiêu sinh nhập học và báo cáo kết quả về Tổng cục III (X14) để theo dõi việc thực hiện.

Tuyển sinh vào đào tạo đại học cử tuyển kết thúc trước ngày 15 tháng 10 của năm tuyển sinh.  

MỤC III. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP 
Điều 15. Tuyển sinh đào tạo trung cấp chính quy 
1. Đối với đối tượng tuyển mới
a) Đối tượng xét tuyển

Bao gồm các đối tượng đã dự thi vào đại học chính quy tại các học viện, trường đại học CAND có đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đào tạo trung cấp hệ chính quy tại các trường CAND. 

b) Đối tượng thuộc diện tuyển thẳng

- Thanh niên học sinh tốt nghiệp THPT đủ tiêu chuẩn tuyển thẳng theo quy định hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Công an, đạt yêu cầu về sơ tuyển và đảm bảo các tiêu chuẩn về tuyển người vào lực lượng CAND theo quy định của Bộ Công an.

- Học sinh đã tốt nghiệp THPT tại các trường phổ thông dân tộc nội trú của Bộ Công an không đủ tiêu chuẩn vào đào tạo đại học cử tuyển.

c) Điểm xét tuyển: Điểm trúng tuyển vào đào tạo trung cấp được xác định theo nguyên tắc lấy điểm thi tuyển vào đào tạo đại học chính quy theo từng khối thi cộng điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng (nếu có) cho đủ chỉ tiêu được phân bổ cho từng vùng, khu vực, đơn vị.

d) Điểm ưu tiên: Điểm ưu tiên thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Riêng đối tượng là con cán bộ Công an được cộng 2,0 điểm, bao gồm: 

- Thí sinh có bố hoặc mẹ đẻ (hoặc cả bố và mẹ) là cán bộ Công an trong biên chế (đang công tác hoặc đã nghỉ hưu).

- Thí sinh có bố hoặc mẹ đẻ (hoặc cả bố và mẹ) nguyên là cán bộ Công an, nay đã nghỉ mất sức, chuyển ngành, từ trần nhưng có thời gian công tác liên tục trong ngành Công an từ 15 năm trở lên. 

Việc phân luồng xét tuyển vào các trường trung cấp CAND được quy định trong Hướng dẫn tuyển sinh hàng năm của Bộ Công an.

Tuyển sinh vào đào tạo trung cấp chính quy kết thúc trước tháng 11 của năm tuyển sinh. 

2. Đối với đối tượng là cán bộ 
a) Đối tượng xét tuyển: CBCS Công an trong biên chế tại các đơn vị nghiệp vụ đã tốt nghiệp THPT, có nhu cầu đào tạo ở trình độ trung cấp nghiệp vụ CAND, không quá 35 tuổi (tính đến ngày 30 tháng 8 của năm tuyển sinh).

b) Xét tuyển: Trên cơ sở chỉ tiêu được phân bổ, công an các đơn vị, địa phương xét chọn, gửi danh sách trích ngang cán bộ đi học về các trường trung cấp thẩm định, chiêu sinh, nhập học và báo cáo về Tổng cục III (X14) để theo dõi việc thực hiện. 

Điều 16. Tuyển sinh đào tạo trung cấp vừa làm vừa học      

1. Đối tượng: Thực hiện như Điểm a, Khoản 2, Điều 15 của Quy định này.

2. Xét tuyển: Thực hiện như Điểm b, Khoản 2, Điều 15 của Quy định này.

MỤC IV. TUYỂN SINH Ở CÁC CẤP ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG KHÁC 
Điều 17. Tuyển sinh đào tạo văn hóa cho học sinh là người dân tộc thiểu số
1. Vùng tuyển: Học sinh là người các dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 5 năm trở lên (tính đến ngày 30 tháng 7 của năm tuyển sinh) và hiện đang ở các vùng KV1 thuộc các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ. 

2. Tiêu chuẩn tuyển chọn: Có 3 năm học liền với năm xét tuyển đến khi dự tuyển vào trường Phổ thông dân tộc nội trú của Bộ Công an đạt học lực loại trung bình, hạnh kiểm khá trở lên; tuyển học sinh vào lớp 10 đối với phía Bắc và lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10 đối với phía Nam; có đủ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức; thể hình cân đối, không mắc bệnh kinh niên, mãn tính; có khả năng phát triển bình thường về thể lực và trí lực. Số lượng tuyển nữ học sinh dân tộc nhỏ tuổi do Giám đốc Công an tỉnh quyết định. 

Về độ tuổi và chiều cao quy định như sau: 

a) Đã học hết lớp 6, dưới 14 tuổi, cao 1,43m trở lên.

b) Đã học hết lớp 7, dưới 15 tuổi, cao 1,45m trở lên.

c) Đã học hết lớp 8, dưới 16 tuổi, cao 1,47m trở lên.

d) Đã học hết lớp 9, dưới 17 tuổi, cao 1,50m trở lên.

Riêng đối với nữ học sinh được hạ thấp hơn 2cm về chiều cao. Trong thời hạn 3 năm, không tuyển 2 học sinh trong 1 gia đình và quá 5 học sinh trong 1 xã.

3. Xét tuyển: Trên cơ sở chỉ tiêu đã được phân bổ, Công an các địa phương tổ chức tuyển chọn, gửi hồ sơ và danh sách về trường. Các trường Phổ thông dân tộc nội trú của Bộ Công an kiểm tra tiêu chuẩn tuyển sinh, tổ chức chiêu sinh nhập học và báo cáo kết quả về Tổng cục III (X14) để theo dõi việc thực hiện.

Tuyển sinh vào đào tạo văn hóa tại các trường Phổ thông dân tộc nội trú của Bộ Công an kết thúc trước ngày 20 tháng 8 của năm tuyển sinh.

Điều 18. Tuyển sinh đào tạo quân sự võ thuật, trinh sát đặc nhiệm
1. Đối tượng tiêu chuẩn: Giáo viên quân sự - võ thuật, cán bộ Công an các đơn vị, địa phương và các trường CAND, đã tốt nghiệp THPT, có sức khỏe tốt, chiều cao từ 1m65 và cân nặng từ 50 kg trở lên; không quá 30 tuổi.

2. Xét tuyển: Các đối tượng dự tuyển, về thể lực phải có 3/4 nội dung kiểm tra đạt loại khá trở lên (theo Quy định tại Thông tư liên tịch số 01/1999/TTLT-BCA-UBTDTT ban hành tiêu chuẩn rèn luyện thân thể trong lực lượng CAND) và các tiêu chuẩn tâm, sinh lý khác theo yêu cầu của hoạt động tập luyện, giảng dạy quân sự võ thuật và lực lượng đặc nhiệm CAND.  

Điều 19. Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng
Hằng năm, các trường CAND mở các lớp bồi dưỡng sau: 

1. Bồi dưỡng chức danh cho cán bộ lãnh đạo Công an cấp vụ, cục, giám đốc: cấp phòng; cấp huyện; cấp phường; cấp đồn; cấp đội và các chức danh khác theo quy định của Bộ Công an.

2. Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy (trước khi bổ nhiệm) các cấp trong CAND. 

3. Bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ CAND cho cán bộ đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng ngành ngoài được tuyển vào CAND, xếp ngạch lương chuyên môn kỹ thuật. 

4. Bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ CAND cho cán bộ đã tốt nghiệp trung cấp ngành ngoài được tuyển vào CAND. 

5. Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên đề.

Tiêu chuẩn, đối tượng của các loại hình bồi dưỡng trên sẽ thông báo trong hướng dẫn tuyển sinh hằng năm.

MỤC V. HỒ SƠ TUYỂN SINH 
Điều 20. Hồ sơ đăng ký dự thi và hồ sơ tuyển sinh (cho đại học và trung cấp)
1. Hồ sơ đăng ký dự thi và hồ sơ tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hướng dẫn hàng năm của Bộ Công an.

2. Đối tượng là cán bộ Công an, hồ sơ đăng ký dự thi phải có giấy khám sức khỏe và có tên trong danh sách trích ngang của công an đơn vị, địa phương giới thiệu đi học.

Điều 21. Hồ sơ nhập học vào các cấp học tập trung
1. Đối với các đối tượng tuyển mới
a) Đơn xin tình nguyện vào ngành Công an (theo mẫu của Bộ)

b) Bản lý lịch tự khai (theo mẫu của Bộ) có xác nhận của UBND cấp xã, phường.

c) Bản sao Giấy khai sinh.

d) Bản sao học bạ và bằng tốt nghiệp THPT, có công chứng và xuất trình bản chính khi đến trường nhập học. Đối với học sinh nhập học các trường Phổ thông dân tộc nội trú của Bộ Công an phải có học bạ và bằng (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp) của lớp học, cấp học đã qua.

e) Bản thẩm tra lý lịch (theo mẫu của Bộ).

f) Bản PHOTOCOPY sổ hộ khẩu (có xác nhận của Công an quận, huyện nơi thường trú) và giấy báo di chuyển hộ khẩu.

g) Phiếu khám sức khỏe (theo quy định của Bộ).

h) Biên bản xét duyệt tuyển sinh của Công an các đơn vị, địa phương. 

i) Bản sao có công chứng các giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) và xuất trình bản chính khi đến trường nhập học. Riêng học sinh vào cử tuyển và vào trường văn hóa phải có giấy xác nhận là dân tộc thiểu số của UBND cấp huyện trở lên. 

j) Giấy chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn (nếu có).

k) Phiếu báo điểm thi (trừ vào trường Văn hóa).

l) Giấy báo nhập học của trường.

2. Đối với cán bộ Công an 
a) Quyết định cử cán bộ đi học của Thủ trưởng đơn vị, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố.

b) Hồ sơ gốc của cán bộ.

c) Giấy sinh hoạt Đoàn, Đảng (nếu có).

d) Giấy chuyển lương, quân trang.

e) Phiếu báo điểm thi.

f) Giấy báo nhập học của trường (ghi rõ như đối với đối tượng tuyển mới).

g) Bản sao có công chứng các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có) và xuất trình bản chính khi đến trường nhập học.

h) Bản sao học bạ và bằng tốt nghiệp THPT có công chứng và xuất trình bản chính khi đến trường nhập học.

Hồ sơ nhập học của các lớp vừa làm vừa học, các lớp bồi dưỡng có quy định riêng.

Chương 3.
PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM, TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
Điều 22. Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND có trách nhiệm  

Giúp Bộ trưởng chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức công tác tuyển sinh hàng năm theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định này; chỉ đạo các trường CAND, công an các đơn vị, địa phương giải quyết các khiếu nại và những vấn đề cụ thể phát sinh trong công tác tuyển sinh.

Điều 23. Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị được giao nhiệm vụ tuyển sinh có trách nhiệm: 
1. Thông báo rộng rãi đến cán bộ, chiến sĩ và thanh niên học sinh về chủ trương và quy định tuyển sinh của Bộ; tổ chức tiếp nhận đăng ký dự thi, dự tuyển của thí sinh.

2. Tổ chức sơ tuyển cho thí sinh đăng ký dự thi, lập danh sách, hoàn chỉnh hồ sơ dự thi gửi về trường và Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND theo quy định của Bộ.

3. Chuyển phiếu báo dự thi, thông báo kết quả trúng tuyển, phiếu báo điểm và giấy chiêu sinh đến từng thí sinh.

4. Hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào các trường CAND (kể cả đối với thí sinh do Bộ hoặc các đơn vị, địa phương khác tuyển).

5. Báo cáo lãnh đạo Bộ (qua Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND) tình hình về kết quả tuyển sinh của đơn vị, địa phương.

6. Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về những việc làm không đúng quy chế, quy định và những hiện tượng tiêu cực trong nhiệm vụ tuyển sinh được giao.   

Điều 24. Các trường CAND có trách nhiệm 
1. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ dự tuyển; tổ chức các kỳ thi vào từng cấp học theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Công an.

2. Kiểm tra hồ sơ, sức khỏe, tiêu chuẩn chính trị của học sinh đến nhập học; thực hiện nhiệm vụ quyền hạn về tuyển sinh, chiêu sinh, nhập học theo quy định của Bộ về phân công trách nhiệm quản lý các trường CAND. Những học sinh không đảm bảo các tiêu chuẩn quy định của Bộ. Hiệu trưởng có trách nhiệm thông báo, trả về đơn vị cũ hoặc địa phương nơi sơ tuyển, đồng thời báo cáo lãnh đạo Bộ (qua Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND).

3. Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về những việc làm không đúng quy chế, quy định và những hiện tượng tiêu cực trong nhiệm vụ tuyển sinh được giao. 

Điều 25. Thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh 
Hàng năm Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND chủ trì báo cáo lãnh đạo Bộ thành lập các đoàn thanh tra tuyển sinh đối với các trường và các đơn vị, địa phương. Thanh tra tuyển sinh được phép thanh tra toàn diện các khâu trong quá trình tuyển sinh; được quyền đình chỉ những việc làm trái quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định về tuyển sinh của Bộ Công an; đề xuất với lãnh đạo Bộ hình thức xử lý tập thể và cá nhân vi phạm.

Điều 26. Triển khai thực hiện
Trong quá trình thực hiện Quy định này có gì vướng mắc, công an các đơn vị, địa phương, các trường CAND báo cáo về Bộ (qua Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND) để nghiên cứu đề xuất hướng dẫn thực hiện./.
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